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Chuyên 

ngành đào 

tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Nguyễn Thị 

Thùy
17/10/1988

Giáo viên môn 

Vật Lý
ĐHSP  

Vật lý - Hóa 

Học

Phường Đông Lĩnh, TP 

Thanh Hóa

Phường Đông Lĩnh, 

TP Thanh Hóa

2 Mai Thị Thanh 25/12/2000
Giáo viên môn 

Vật Lý
ĐHSP  Vật lý

Thạch Hưng, Thạch 

Thành Thanh Hóa

Thạch Hưng, Thạch 

Thành Thanh Hóa

3
Phạm Thị Ngọc 

Nhàn
16/6/1987

Giáo viên môn 

Vật Lý
ĐHSP; Thạc sĩ     

Vật lý, Hóa 

học; Vật lý

Phường Đông Thọ, TP 

Thanh Hóa

Phường Đông Thọ, 

TP Thanh Hóa

4
Trịnh Thị 

Phương
24/7/1993

Giáo viên môn 

Vật Lý
ĐHSP; Thạc sĩ     

Vật lý; Vật lý 

l.ý thuyết và 

Vật lý toán

Phường Lam Sơn, TP 

Thanh Hóa

Phường Quảng 

Thành, TP Thanh 

Hóa

5 Lê Văn Thuận 15/10/1986
Giáo viên môn 

Vật Lý
ĐHSP  Vật lý

Phường Thiệu Khánh, 

TP Thanh Hóa

Phường Thiệu 

Khánh, TP Thanh 

Hóa

6 Hoàng Thị Hà 15/10/1994
Giáo viên môn 

Vật Lý
ĐHSP  Vật lý

Thị Trấn Tân Phong, 

huyện Quảng Xương

Thị Trấn Tân Phong, 

huyện Quảng Xương

7 Trịnh Thị Mai 01/8/1987
Giáo viên môn 

Vật Lý
ĐHSP  Vật lý

Phường Đông Vệ, TP 

Thanh Hóa

Phường Đông Vệ, 

TP Thanh Hóa

8 Lê Văn Lương 05/11/1982
Giáo viên môn 

Vật Lý
ĐHSP; Thạc sĩ     Vật lý

Phường Lam Sơn , TP 

Thanh Hóa

Phường Lam Sơn , 

TP Thanh Hóa

9 Cao Thị Luận 04/3/1989
Giáo viên môn 

Vật Lý
ĐHSP  Vật lý

Xã Quảng Đại, TP Sầm 

Sơn

Xã Quảng Đại, TP 

Sầm Sơn
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10 Cao Minh Khải 16/2/2000
Giáo viên môn 

Vật Lý
ĐHSP  Vật lý

DT 

Mường

Phường Đông Sơn, TP 

Thanh Hóa

Phường Đông Sơn, 

TP Thanh Hóa

Dạy vật lý 

bằng Tiếng 

Anh

11 Lê Thị Thìn 10/10/1988
Giáo viên môn 

Vật Lý
ĐHSP  Vật lý

Xã Quảng Đức, Quảng 

Xương 

Xã Quảng Đức, 

Quảng Xương 

12 Đỗ Thị Hà 23/7/1994
Giáo viên môn 

Vật Lý
ĐHSP; Thạc sĩ     Lý; SP Vật lý  

Phường Nam Ngạn, TP 

Thanh Hóa

Phường Thiệu 

Khánh, TP Thanh 

Hóa

13
Nguyễn Thu 

Huyền
18/4/1997

Giáo viên môn 

Vật Lý
ĐH SP Vật lý

Xã Quảng Hùng, TP 

Sầm Sơn

Xã Quảng Hùng, TP 

Sầm Sơn

14 Phan Lê Anh 12/7/2001
Giáo viên môn 

Vật Lý
Cử nhân SP Vật lý

Phường Đông vệ, TP 

Thanh Hóa

Phường Đông vệ, TP 

Thanh Hóa

15 Trương Thị Lan 24/4/2000
Giáo viên môn 

Vật Lý
Cử nhân SP Vật lý

Xã Hoằng Sơn, huyện 

Hoằng Hóa 

Xã Hoằng Sơn, 

huyện Hoằng Hóa 

16
Nguyễn Thị 

Muôn
25/7/1990

Giáo viên môn 

Vật Lý
Cử nhân SP Vật lý

Phường Nam Ngạn, TP 

Thanh Hóa

Phường Quảng 

Hưng, thành phố 

Thanh Hóa

17
Phạm Văn 

Giang
04/6/1984

Giáo viên môn 

Vật Lý
ĐH SP Vật lý

Xã Quảng Hải, huyện 

Quảng Xương

Xã Quảng Hải, 

huyện Quảng Xương

18 Đoàn Thị Thúy 06/7/1989
Giáo viên môn 

Vật Lý
ĐHSP; Thạc sĩ     

Lý;                   

SP Vật lý - 

Hóa học

215 Đình Hương, 

Phường Đông Cương, 

TP Thanh Hóa 

216 Đình Hương, 

Phường Đông 

Cương, TP Thanh 

Hóa

19
Nguyễn Thị 

Hương
07/6/11988

Giáo viên môn 

Vật Lý
Cử nhân SP Vật lý

Khu tái định cư Bắc kỳ, 

Trung Sơn, TP Sầm Sơn

Khu tái định cư Bắc 

kỳ, Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn

20 Lê Thị Minh 10/8/1987
Giáo viên môn 

Vật Lý
ĐH SP Vật lý

Xã Hoằng Thành, huyện 

Hoằng Hóa

Xã Hoằng Thành, 

huyện Hoằng Hóa
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21
Nguyễn Thị 

Hằng 
03/10/1987

Giáo viên môn 

Vật Lý
ĐHSP; Thạc sĩ     

SP Vật lý - 

Hóa học; Vật 

Lý lý thuyết 

và Vật lý toán  

Con TB

47 Lương Đắc Bằng, 

phường Đông Sơn, TP 

Thanh Hóa

48 Lương Đắc Bằng, 

phường Đông Sơn, 

TP Thanh Hóa

22
Trương Thị 

Hoài
20/5/1990

Giáo viên môn 

Vật Lý
Cử nhân 

Sư phạm Vật 

lý ( Vật Lý - 

Hóa học)  

Phường Quảng Thành, 

TP Thanh Hóa

Phường Quảng 

Thành, TP Thanh 

Hóa

(Danh sách gồm 22 người)
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